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BÁO CÁO TÓM TẮT
giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo những nội dung chính giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Có ý kiến đề nghị cần làm rõ tính khả thi của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh trong dự thảo Luật, điều chỉnh cả hành vi thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam nhất là trong trường hợp không có điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đối với các hành vi được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế. 
Để đảm bảo tính khả thi của việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật đã quy định Ủy ban cạnh tranh Quốc gia thông qua các cam kết quốc tế về cạnh tranh trong các hiệp định thương mại song phương, đa phương, có trách nhiệm tiến hành các hoạt động hợp tác với các cơ quan cạnh tranh nước ngoài trong quá trình tố tụng cạnh tranh để kịp thời phát hiện, điều tra và xử lý đối với các hành vi được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam. Trong trường hợp không có điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác, cơ quan cạnh tranh sẽ hợp tác với các cơ quan cạnh tranh các nước thông qua các diễn đàn quốc tế như ASEAN, APEC, diễn đàn cạnh tranh quốc tế (ICN), diễn đàn cạnh tranh các nước Đông Á và các thỏa thuận hợp tác song phương giữa các cơ quan cạnh tranh.
2. Về áp dụng Luật này, các luật khác có liên quan (Điều 4)
Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định loại trừ áp dụng Luật Cạnh tranh đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Luật Cạnh tranh điều chỉnh chung về các quan hệ cạnh tranh, bao trùm tất cả các ngành, lĩnh vực. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, pháp luật chuyên ngành chưa quy định hoặc quy định chưa đầy đủ về các hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh bị cấm hoặc dẫn chiếu áp dụng Luật Cạnh tranh, nếu loại trừ áp dụng Luật Cạnh tranh đối với các lĩnh vực này sẽ không đảm bảo kiểm soát, xử lý được các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh trong các lĩnh vực trên. Tuy nhiên, trường hợp thỏa thuận hợp tác trong các ngành lĩnh vực đặc thù đã được quy định tại luật khác thì được miễn trừ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi hạn chế cạnh tranh đã được quy định tại các luật chuyên ngành thì áp dụng theo quy định tại luật chuyên ngành đó.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý tại Điều 4 của dự thảo Luật theo hướng quy định Luật khác có liên quan quy định cụ thể hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế và hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì áp dụng quy định của Luật đó, việc xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh và vi phạm pháp luật về tập trung kinh tế được thực hiện theo quy định của Luật này.
3. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh (Điều 7)

Nhiều ý kiến tán thành quy định Cơ quan cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương, nhưng cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan này trong Luật vì cơ quan này vừa thực hiện chức năng tham mưu trong quản lý nhà nước về cạnh tranh, vừa thực hiện chức năng tố tụng cạnh tranh. Một số ý kiến đề nghị quy định Cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Chính phủ hoặc Quốc hội để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong xử lý vụ việc cạnh tranh. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng bổ sung một chương (Chương VII dự thảo Luật) quy định về cơ quan cạnh tranh, trong đó định danh cơ quan cạnh tranh là Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia và thẩm quyền của những người tiến hành tố tụng cạnh tranh. Người có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh là các thành viên Ủy ban cạnh tranh Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Khi xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoạt động độc lập theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và chỉ tuân theo pháp luật. Ủy ban cạnh tranh Quốc gia thực hiện nhiệm vụ tham mưu trong quản lý nhà nước về cạnh tranh, đồng thời thực hiện các hoạt động tố tụng trong lĩnh vực cạnh tranh một cách độc lập, tạo điều kiện để thực thi hiệu quả Luật Cạnh tranh, khắc phục những bất cập hiện nay.

Việc quy định Cơ quan cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công Thương, không thuộc Chính phủ hoặc Quốc hội giúp thu gọn đầu mối các cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh, không làm phát sinh đầu mối cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Quốc hội, phù hợp với tinh thần giảm đầu mối cơ quan, tổ chức, đổi mới, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước. 

4. Xác định thị phần và thị phần kết hợp (Điều 10) 

Có ý kiến cho rằng khoản 1 Điều 11 quy định 4 phương pháp xác định thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan, nhưng chưa quy định việc lựa chọn áp dụng phương pháp tính thị phần cho từng trường hợp cụ thể. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Theo quy định của Luật Cạnh tranh hiện hành, việc xác định thị phần của doanh nghiệp trên thị trường liên quan chỉ căn cứ vào doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào. Tuy nhiên, thực tiễn thực thi pháp luật cạnh tranh cho thấy trong một số lĩnh vực như viễn thông, hàng không, vận tải biển, du lịch…, nhiều trường hợp doanh nghiệp không thể bóc tách doanh thu, doanh số trên thị trường liên quan. Do vậy, dự thảo Luật đã bổ sung phương pháp xác định thị phần của doanh nghiệp dựa theo số đơn vị hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào của doanh nghiệp. Cơ quan cạnh tranh căn cứ vào đặc điểm, tính chất của thị trường liên quan để lựa chọn áp dụng phương pháp tính thị phần phù hợp.

5. Về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (Chương III) và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền (Chương IV)

Nhiều ý kiến đề nghị tại Điều 13 và Điều 28 dự thảo Luật cần quy định rõ các tiêu chí để có cơ sở đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh “một cách đáng kể”, xác định sức mạnh thị trường “đáng kể”; có ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường rất đa dạng và phức tạp, do vậy, để đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể phải dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí có thể định lượng được, có những tiêu chí được đánh giá trên cơ sở phân tích kinh tế phụ thuộc vào tính chất của thị trường liên quan và loại hành vi cụ thể. Tương tự, để đánh giá sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, phải xem xét các yếu tố đánh giá ở trạng thái động, trong mối tương quan so sánh với các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan, phù hợp với từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Việc đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh và xác định sức mạnh thị trường đáng kể tương đối phức tạp, nếu quy định cụ thể tiêu chí trong luật có thể dẫn tới bỏ sót khi xác định hành vi vi phạm, khó linh hoạt trong điều hành. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy luật chỉ quy định tiêu chí đánh giá mang tính nguyên tắc, việc đánh giá cụ thể được quy định tại các văn bản hướng dẫn. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý quy định tại Điều 13 và Điều 27 dự thảo Luật theo hướng quy định những tiêu chí chung để có cơ sở đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh và xác định sức mạnh thị trường đáng kể và giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo tính linh hoạt trong triển khai thực hiện. 

Có ý kiến đề nghị bỏ toàn bộ các quy định về việc doanh nghiệp đi xin giấy miễn trừ do Bộ Công Thương (Cơ quan quản lý cạnh tranh) cấp vì đây là thủ tục “xin cho”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Việc quy định thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có ý nghĩa quan trọng trong việc xem xét, tự rà soát và ngăn chặn trước đối với các hành vi thỏa thuận có khả năng vi phạm quy định của Luật Cạnh tranh, đồng thời, có thể quy định các điều kiện, nghĩa vụ mà các bên dự định tham gia thỏa thuận phải thực hiện để giảm thiểu hoặc loại trừ các tác động hạn chế cạnh tranh mà vẫn đạt được các lợi ích kinh tế, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 

6. Về tập trung kinh tế (Chương V)

Có ý kiến cho rằng quy định ngưỡng thông báo tập trung kinh tế tại Điều 33 được xác định bằng các tiêu chí tổng tài sản, tổng doanh thu, tuy nhiên doanh nghiệp hiện nay đang kinh doanh đa ngành, việc quy định gộp tổng tài sản hay gộp tổng doanh thu có thể phản ánh chưa đúng sự độc quyền, tập trung kinh tế ở từng lĩnh vực. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Trong nền kinh tế thị trường, việc tập trung kinh tế là hoạt động bình thường của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính và sức mạnh thị trường có thể mua lại hoặc kết hợp với bất kỳ doanh nghiệp nào khác để trở thành thống lĩnh hoặc độc quyền trên thị trường, dẫn đến nguy cơ gây hạn chế cạnh tranh trên thị trường. Nếu ngưỡng thông báo tập trung kinh tế chỉ căn cứ vào doanh thu, giá trị tài sản của doanh nghiệp đối với ngành nghề tham gia tập trung kinh tế sẽ không kiểm soát được việc tập trung kinh tế của các doanh nghiệp có năng lực tài chính và sức mạnh thị trường. Mặt khác, trong hầu hết các trường hợp tập trung kinh tế hỗn hợp, giao dịch sẽ bao gồm toàn bộ các lĩnh vực, ngành nghề của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế. Hình thức này ngày càng phổ biến cần phải kiểm soát do các doanh nghiệp tham gia đều là các doanh nghiệp lớn và có sức mạnh thị trường. 

7. Về tố tụng cạnh tranh (Chương VII)

Có ý kiến đề nghị quy định về tố tụng cạnh tranh phải chặt chẽ, khoa học, rõ trách nhiệm, thẩm quyền của các chủ thể tiến hành tố tụng cạnh tranh để bảo đảm tính độc lập trong quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, quy định rõ quy trình tố tụng cạnh tranh từ phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh đến giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, trong đó nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể tiến hành tố tụng cạnh tranh, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng cạnh tranh, thời hạn, thời hiệu giải quyết bảo đảm chặt chẽ, khoa học và tính độc lập trong quá trình giải quyết vụ việc cạnh tranh. 

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu hoàn thiện quy trình xử lý vụ việc, xử lý vi phạm cạnh tranh, bảo đảm tính công bằng, minh bạch khách quan, bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, hoàn thiện các quy định về tố tụng cạnh tranh trong dự thảo Luật bảo đảm tính công bằng, minh bạch, khách quan, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Trong quá trình tiến hành tố tụng cạnh tranh, cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tiến hành tố tụng cạnh tranh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải giữ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan (khoản 2 Điều 56 của dự thảo Luật). Quy định rõ các quyền của bên khiếu nại, bên bị khiếu nại, bên bị điều tra để đảm bảo các bên được tiếp cận thông tin, hồ sơ vụ việc cạnh tranh cũng như đưa ra các chứng cứ để bảo vệ doanh nghiệp mình (Điều 70 dự thảo Luật). Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định trách nhiệm của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia công bố công khai các quyết định và kết quả hoạt động hàng năm trên trang thông tin điện tử nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động tố tụng cũng như phục vụ cho việc giám sát của xã hội đối với các hoạt động của cơ quan này (Mục 6 Chương VIII).
Có ý kiến cho rằng thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh (02 năm) tại Điều 82 dự thảo Luật, làm cho quá trình tố tụng kéo dài, làm chậm sự can thiệp của nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước để khắc phục bất cập của thị trường. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Thực tế hiện nay, các vụ việc cạnh tranh diễn ra phức tạp, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, trên phạm vi rộng hơn, việc đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh cũng phức tạp. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy do tính chất phức tạp của các vụ việc cạnh tranh nên thời hạn điều tra đối với vụ việc cạnh tranh thường mất nhiều thời gian trung bình khoảng 2 năm. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, chỉnh lý quy định thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là 9 tháng và gia hạn không quá 90 ngày đối với vụ việc phức tạp tại khoản 1 Điều 84 của dự thảo Luật, việc điều tra chỉ thực hiện trong một giai đoạn liên tục, để bảo đảm minh bạch giảm thủ tục trong quá trình điều tra. 
8. Về xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh (Chương VIII)

Có ý kiến cho rằng Chương VIII dự thảo Luật quy định về xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh giống như một hình thức xử phạt mới chưa có trong hệ thống pháp luật. Đề nghị rà soát lại, không nên quy định một loại trách nhiệm pháp lý mới mà chưa từng được quy định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh về bản chất giống như một hình thức xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, các vụ việc vi phạm pháp luật về cạnh tranh có khả năng gây tác động lớn đến môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, lợi ích người tiêu dùng, do đó, mức độ xử lý phải tương xứng với mức độ tác động, ảnh hưởng do hành vi vi phạm gây ra. Quy định về xử lý đối với các vi phạm pháp luật về cạnh tranh có sự khác biệt so với các quy định trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Dự thảo Luật quy định mức phạt tiền đối với các vi phạm liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế được xác định theo doanh thu của các bên vi phạm trên thị trường liên quan. Ngoài hình thức phạt tiền, dự thảo Luật còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả. Quy định tại Điều 114 của dự thảo Luật kế thừa quy định của Luật Cạnh tranh 2004, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý tại dự thảo Luật, cụ thể: Bổ sung quy định hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân (khoản 2 Điều 8); quy định không miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 4, 5 và khoản 6 Điều 11(Điều 14); bổ sung biện pháp kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước (khoản 1 Điều 29); quy định các tiêu chí đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể và tiêu chí đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế (Điều 32 và Điều 33); quy định rõ tiêu trí của từng bước thẩm định của tập trung kinh tế (Điều 37 và Điều 38); quy định rõ nguyên tắc tố tụng cạnh (Điều 56); quy định thời hiệu khiếu nại phù hợp với Bộ luật Dân sự (Điều 80); Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh (Điều 85); quy định phiên điều trần là thủ tục bắt buộc (Điều 96); quy định phương thức tống đạt quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh (97); quy định nguyên tắc xử lý vi phạm, các hình thức xử lý vi phạm và các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm pháp luật về cạnh tranh (Điều 113); quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh không được vượt quá mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm tương ứng được quy định trong Bộ luật Hình sự (Điều 114)…
Trên đây là Báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung trên trong quá trình thảo luận tại hội trường./.
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